
501 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 501 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142332252 Lê Viết Vũ Trâm K16KKT2 K16E30

2 152314050 Lê Gia Quỳnh K16KKT1 K16E30

3 162314518 Lê Thị Hồng An K16KKT1 K16E30

4 162314522 Trần Thị Ngọc Anh K16KKT1 K16E30

5 162314530 Nguyễn Thị Linh Châu K16KKT2 K16E30

6 162314537 Trần Thị Thu Diễm K16KKT2 K16E30

7 162314540 Phan Thị Hồng Diệu K16KKT1 K16E30

8 162314552 Phạm Thanh Giang K16KKT2 K16E30

9 162314554 Nguyễn Thị Giang K16KKT1 K16E30

10 162314556 Lê Thị Hà K16KKT2 K16E30

11 162314560 Lê Thị Thu Hà K16KKT1 K16E30

12 162314565 Lê Thị Thanh Hằng K16KKT1 K16E30

13 162314568 Phan Thị Mỹ Hạnh K16KKT1 K16E30

14 162314570 Trần Thị Bích Hạnh K16KKT1 K16E30

15 162314579 Nguyễn Trung Hiếu K16KKT1 K16E30

16 162314583 Hoàng Thị Hoài K16KKT1 K16E30

17 162314585 Phan Thị Ánh Hồng K16KKT1 K16E30

18 162314608 Võ Thị Thành Linh K16KKT1 K16E30

19 162314613 Lưu Thị Yến Linh K16KKT1 K16E30

20 162314615 Đinh Thị Thùy Linh K16KKT1 K16E30

21 162314620 Phạm Thị Thanh Loan K16KKT1 K16E30

22 162314625 Nguyễn Thị Yến Mai K16KKT1 K16E30

23 162314628 Phạm Hồng Minh K16KKT1 K16E30

24 162314631 Nguyễn Thị Trà My K16KKT1 K16E30

25 162314649 Trương Thị Thanh Nhàn K16KKT1 K16E30

26 162314665 Võ Thị Hồng Nhung K16KKT1 K16E30

27 162314701 Đỗ Thị Thanh Thảo K16KKT1 K16E30

28 162314705 Phạm Thị Hương Thảo K16KKT1 K16E30

29 162314726 Trần Thị Tiệp K16KKT1 K16E30

30 162314734 Huỳnh Thị Thu Trang K16KKT1 K16E30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



501 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 501 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162314737 Nguyễn Thị Đoan Trang K16KKT1 K16E30

32 162314742 Trương Thị Mỹ Trang K16KKT1 K16E30

33 162314749 Nguyễn Thị Ngọc Trinh K16KKT1 K16E30

34 162314760 Nguyễn Thị Hồng Vân K16KKT1 K16E30

35 162316452 Võ Thị Sáu K16KKT1 K16E30

36 162316537 Hồ Thị Thùy Dung K16KKT1 K16E30

37 162316540 Trần Hữu Thành K16KKT1 K16E30

38 162316849 Phan Thị Tiểu Luy K16KKT1 K16E30

39 162316850 Đoàn Thị Thắm K16KKT1 K16E30

40 162317370 Phan Thị Ngọc Thuý K16KKT1 K16E30

41 162317502 Lê Thị Lan Ngọc K16KKT1 K16E30

42 162317503 Phan Thị Thu Trang K16KKT1 K16E30

43 162317567 Đỗ Thị Nhớ K16KKT1 K16E30

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



502 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 502 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162324844 Hoàng Thị Hương K16KKT1 K16E30

2 162324890 Bùi Thị Kim Nhung K16KKT1 K16E30

3 162324924 Dương Thị Quỳnh Thư K16KKT1 K16E30

4 162524146 Trần Thi Kim Cúc K16KKT1 K16E30

5 162524308 Võ Thị Kiều Oanh K16KKT1 K16E30

6 162524486 Đinh Ngọc Quỳnh K16KKT1 K16E30

7 132134255 Phạm Văn Toản K14TVT K16E30

8 151135280 Đỗ Thanh Bình K15TCD3 K16E30

9 151135699 Bùi Quang Hải K15TCD3 K16E30

10 151324639 Nguyễn Thị Thục Uyên K15KCD7 K16E30

11 152333260 Nguyễn Thị Nhàn K16KKT3 K16E31

12 162314545 Trần Thị Thùy Dung K16KKT3 K16E31

13 162314546 Nguyễn Tuấn Dũng K16KKT3 K16E31

14 162314561 Nguyễn Thị Ngọc Hà K16KKT3 K16E31

15 162314576 Phạm Thị Hiền K16KKT3 K16E31

16 162314577 Nguyễn Thị Thu Hiền K16KKT2 K16E31

17 162314590 Nguyễn Lê Hưng K16KKT2 K16E31

18 162314591 Trương Thị Lan  Hương K16KKT3 K16E31

19 162314599 Hoàng Thị Thanh Huyền K16KKT2 K16E31

20 162314604 Nguyễn Thị Vân Kiều K16KKT2 K16E31

21 162314611 Nguyễn Thị Phương Linh K16KKT3 K16E31

22 162314621 Lê Thị Luận K16KKT2 K16E31

23 162314633 Nguyễn Thị Thiện Mỹ K16KKT2 K16E31

24 162314634 Bùi Hồng Na K16KKT3 K16E31

25 162314641 Trương Thị Nghĩa K16KKT3 K16E31

26 162314646 Lưu Bích Ngọc K16KKT2 K16E31

27 162314652 Trần Văn Nhân K16KKT3 K16E31

28 162314653 Võ Thị Nhành K16KKT2 K16E31

29 162314663 Hoàng Hồng Nhung K16KKT3 K16E31

30 162314666 Dương Huyền Ny K16KKT2 K16E31

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57509

57508

57244

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

57900

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



502 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 502 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162314677 Huỳnh Lê Như Quỳnh K16KKT2 K16E31

32 162314683 Trương Thị Hồng  Sen K16KKT2 K16E31

33 162314689 Phan Sĩ Tân K16KKT3 K16E31

34 162314704 Trương Thị Thảo K16KKT2 K16E31

35 162314706 Võ Đức Thảo K16KKT2 K16E31

36 162314708 Lê Thị Phương Thảo K16KKT2 K16E31

37 162314710 Lê Văn Phú Thịnh K16KKT3 K16E31

38 162314713 Trần Thị Mỹ Thuận K16KKT2 K16E31

39 162314719 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ K16KKT2 K16E31

40 162314728 Lê Thị Toàn K16KKT3 K16E31

41 162314739 Nguyễn Thị Huyền Trang K16KKT3 K16E31

42 162314740 Từ Thị Huyền Trang K16KKT2 K16E31

43 162314744 Lê Huyền Trang K16KKT2 K16E31

44 162314753 Nguyễn Thị Cẩm Tú K16KKT3 K16E31

45 162314756 Nguyễn Mạnh Tường K16KKT2 K16E31

46 162314761 Nguyễn Thị Thúy Vân K16KKT2 K16E31

47 162314763 Dương Quang Việt K16KKT3 K16E31

48 162316450 Phan Viết Hướng K16KKT3 K16E31

49 162316720 Lê Thị Diệu K16KKT3 K16E31

50 162316722 Trần Thị Ái Vân K16KKT3 K16E31

51 162317017 Phan Thị Mỹ Hạnh K16KKT2 K16E31

52 162317273 Đặng Thị Minh Ánh K16KKT2 K16E31

53 162317480 Trần Thị Phương Thảo K16KKT2 K16E31

54 162324820 Nguyễn Thị Hằng K16KKT2 K16E31

55 162324839 Lê Thị Hoa Hồng K16KKT2 K16E31

56 162324841 Trần Thị Thuỳ Hương K16KKT2 K16E31

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



507 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162333788 Phạm Thị Thắm K16KKT2 K16E31

2 162353991 Nguyễn Thị Hoàng Dung K16KKT2 K16E31

3 152313993 Ngô Việt Hùng K16KKT5 K16E32

4 162213320 Nguyễn Mậu Toàn K16KKT5 K16E32

5 162314527 Phạm Thị Bình K16KKT5 K16E32

6 162314543 Lê Thị Đức K16KKT5 K16E32

7 162314548 Phan Ngọc Thùy Dương K16KKT4 K16E32

8 162314555 Đoàn Thị Thu Hà K16KKT5 K16E32

9 162314558 Võ Thị Kim Hà K16KKT4 K16E32

10 162314573 Võ Văn Hảo K16KKT5 K16E32

11 162314574 Hồ Thị Hiền K16KKT5 K16E32

12 162314588 Nguyễn Đình Hùng K16KKT5 K16E32

13 162314600 Trần Thị Ngọc Huyền K16KKT5 K16E32

14 162314609 Trần Thị Diệu Linh K16KKT5 K16E32

15 162314614 Lê Thị Thùy Linh K16KKT5 K16E32

16 162314616 Lê Thị Thuỳ Linh K16KKT4 K16E32

17 162314622 Lê Thị Mai Ly K16KKT4 K16E32

18 162314624 Trần Thị Hoa Lý K16KKT5 K16E32

19 162314629 Phan Thị Hồng Minh K16KKT5 K16E32

20 162314635 Phạm Thị Hoài Nam K16KKT4 K16E32

21 162314637 Ngô Xuân Nam K16KKT4 K16E32

22 162314647 Đinh Phạm Thị Lệ Nguyên K16KKT5 K16E32

23 162314656 Phạm Thị Hoài Nhi K16KKT5 K16E32

24 162314662 Lê Thị Nhung K16KKT5 K16E32

25 162314669 Phùng Thị Tú Oanh K16KKT5 K16E32

26 162314673 Mai Văn Phước K16KKT5 K16E32

27 162314674 Trần Thị Minh Phương K16KKT5 K16E32

28 162314678 Trịnh Thị Như Quỳnh K16KKT5 K16E32

29 162314688 Huỳnh Thị Minh Tâm K16KKT5 K16E32

30 162314693 Nguyễn Nho Hoài Thanh K16KKT5 K16E32

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



507 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162314697 Đinh Trung Thành K16KKT5 K16E32

32 162314729 Lê Thị Thanh Trà K16KKT4 K16E32

33 162314747 Nguyễn Thị Trinh K16KKT4 K16E32

34 162314759 Nguyễn Thị Tú Uyên K16KKT4 K16E32

35 162314764 Phạm Bảo Việt K16KKT4 K16E32

36 162314767 Phạm Thị Xinh K16KKT4 K16E32

37 162316721 Lê Thị Hoàng Liên K16KKT4 K16E32

38 162316784 Lê Thị Kiều Loan K16KKT4 K16E32

39 162316846 Phan Thị Giang K16KKT3 K16E32

40 162317193 Đỗ Thị Hạnh K16KKT3 K16E32

41 162317435 Nguyễn Thị Thu Ba K16KKT3 K16E32

42 162317436 Nguyễn Thị Thùy Trang K16KKT4 K16E32

43 162324845 Phạm Thị Huyền K16KKT3 K16E32

44 162324909 Lê Phước Thắng K16KKT4 K16E32

45 162324934 Nguyễn Thị Như Thủy K16KKT3 K16E32

46 162333750 Dương Thanh Nam K16KKT3 K16E32

47 162524253 Đoàn Thị Như Loan K16KKT3 K16E32

48 162314521 Phan Thị Hiền Anh K16KKT6 K16E33

49 162314534 Thân Thị Mỹ Chung K16KKT6 K16E33

50 162314541 Hoàng Xuân Duẩn K16KKT6 K16E33

51 162314544 Bạch Thị Mỹ Dung K16KKT6 K16E33

52 162314557 Lê Thị Thu Hà K16KKT6 K16E33

53 162314581 Hoàng Trung Hiếu K16KKT6 K16E33

54 162314586 Lê Thị Minh Huệ K16KKT6 K16E33

55 162314587 Nguyễn Phi Hùng K16KKT6 K16E33

56 162314594 Nguyễn Thị Minh Huy K16KKT6 K16E33

57 162314606 Trần Thị Liễu K16KKT6 K16E33

58 162314626 Lê Thị Thanh Mai K16KKT6 K16E33

59 162314630 Nguyễn Thị Ánh Mừng K16KKT6 K16E33

60 162314639 Phan Nguyễn Huyền Nga K16KKT6 K16E33

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



507 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 507 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

61 162314642 Nguyễn Gia Nghĩa K16KKT6 K16E33

62 162314660 Hồ Phan Quỳnh Như K16KKT6 K16E33

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP



508 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 508 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162314664 Trần Thị Nhung K16KKT6 K16E33

2 162314667 Trần Thị Vân Oanh K16KKT6 K16E33

3 162314681 Cao Thị Sang K16KKT6 K16E33

4 162314682 Ngô Duy Sang K16KKT6 K16E33

5 162314695 Phạm Thị Thanh K16KKT6 K16E33

6 162314716 Nguyễn Thị Thuý K16KKT5 K16E33

7 162314718 Nguyễn Thị Thanh  Thuý K16KKT6 K16E33

8 162314722 Trương Thị Lệ Tiên K16KKT6 K16E33

9 162314723 Thủy  Tiên K16KKT5 K16E33

10 162314730 Hứa Viết Quỳnh Trâm K16KKT5 K16E33

11 162314731 Võ Thị Bảo Trâm K16KKT6 K16E33

12 162314735 Phạm Thị Thuỳ Trang K16KKT5 K16E33

13 162314738 Nguyễn Thị Trang K16KKT6 K16E33

14 162314751 Nguyễn Đức Trung K16KKT6 K16E33

15 162314758 Nguyễn Thu Uyên K16KKT5 K16E33

16 162314768 Tô Thị Xô K16KKT5 K16E33

17 162314769 Ngô Phan Như Ý K16KKT6 K16E33

18 162316542 Nguyễn Thị Yến Vi K16KKT5 K16E33

19 162316782 Vũ Lê Hải Dương K16KKT5 K16E33

20 162317018 Lê Thị Thu Hiền K16KKT6 K16E33

21 162317061 Đinh Thị Tú Vinh K16KKT6 K16E33

22 162317276 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K16KKT5 K16E33

23 162317367 Lê Thị Thùy Linh K16KKT6 K16E33

24 162317369 Phạm Thị Thanh Thảo K16KKT6 K16E33

25 162317642 Trần Thị Lưu K16KKT6 K16E33

26

27

28

29

30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



609 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 609 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162324865 Nguyễn Thị Kiều Loan K16KKT5 K16E33

2 162324944 Nguyễn Thị Huyền Trang K16KKT5 K16E33

3 162326785 Trương Thị Thu Hiền K16KKT5 K16E33

4 162333757 Hoàng Ánh Ngọc K16KKT5 K16E33

5 162336440 Phan Thị Huỳnh Trang K16KKT6 K16E33

6 162337264 Nguyễn Minh Đức K16KKT6 K16E33

7 162343847 Nguyễn Thị Lan Anh K16KKT5 K16E33

8 162524231 Đặng Đăng Khôi K16KKT6 K16E33

9 152112424 Lê Trần Huy Chương K16QTH1 K16E34

10 152324149 Nguyễn Tiến Mạnh K16QTH1 K16E34

11 152332043 Hoàng Xuân Sang K16QTH1 K16E34

12 152333202 Nguyễn Công Thắng K16QTH2 K16E34

13 152333234 Lê Thanh Thiện K16QTH1 K16E34

14 152335555 Nguyễn Trường Giang K16QTH2 K16E34

15 152336074 Nguyễn Văn Thành K16QTH2 K16E34

16 162213324 Đặng Văn Trai K16QTH1 K16E34

17 162327197 Giáp Thị Quỳnh Anh K16QTH1 K16E34

18 162333688 Bùi Thị Ngọc An K16QTH1 K16E34

19 162333691 Nguyễn Thị Tú Anh K16QTH1 K16E34

20 162333694 Nguyễn Hoàng Anh K16QTH2 K16E34

21 162333699 Lê Thị Chín K16QTH1 K16E34

22 162333702 Phan Văn Cường K16QTH1 K16E34

23 162333706 Nguyễn Thị Hồng Diễm K16QTH1 K16E34

24 162333711 Đoàn Văn Duy K16QTH1 K16E34

25 162333712 Nguyễn Phạm Hương Giang K16QTH1 K16E34

26 162333723 Nguyễn Văn Hợp K16QTH1 K16E34

27 162333729 Thiều Thị Hương K16QTH1 K16E34

28 162333731 Lê Tuấn Khải K16QTH1 K16E34

29 162333735 Hồ Ngọc Duy Linh K16QTH1 K16E34

30 162333747 Võ Trà Min K16QTH1 K16E34

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



609 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 609 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162333749 Ngô Thị Hoài Mơ K16QTH1 K16E34

32 162333752 Võ Thị Thiên Nga K16QTH1 K16E34

33 162333755 Nguyễn Hoài Nghĩa K16QTH1 K16E34

34 162333760 Nguyễn Minh Nhật K16QTH1 K16E34

35 162333763 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi K16QTH1 K16E34

36 162333768 Đỗ Hoàng Bích Lê Ny K16QTH1 K16E34

37 162333770 Trần Đường Linh Phước K16QTH1 K16E34

38 162333774 Nguyễn Thị Bích Phương K16QTH1 K16E34

39 162333789 Nguyễn Chiến Thắng K16QTH1 K16E34

40 162333792 Trần Văn Thành K16QTH1 K16E34

41 162333795 Trần Thị Ái Thảo K16QTH1 K16E34

42 162333801 Võ Văn Thịnh K16QTH1 K16E34

43 162333808 Nguyễn Thanh Tín K16QTH1 K16E34

44 162333811 Trần Minh Toàn K16QTH1 K16E34

45 162333812 Trần Thị Bích Trâm K16QTH1 K16E34

46 162336439 Bùi Thị Thanh Thương K16QTH1 K16E34

47 162336441 Nguyễn Thị Xuân Hạnh K16QTH1 K16E34

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



610 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 610 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162336518 Hoàng Cốp Pi K16QTH1 K16E34

2 162337009 Nguyễn Thị Tường Vi K16QTH1 K16E34

3 162337094 Hồ Duy Lâm K16QTH1 K16E34

4 162337178 Nguyễn Thị Lý K16QTH1 K16E34

5 162337265 Nguyễn Văn Vinh K16QTH1 K16E34

6 162337320 Nguyễn Thị Minh Phương K16QTH1 K16E34

7 162527058 Trương Phú Quang K16QNH4 K16E34

8 162163179 Lê Thành Nhân K16QTH3 K16E35

9 162256510 Nguyễn Văn Ninh K16QTH3 K16E35

10 162333696 Lê Thị Hồng Ánh K16QTH3 K16E35

11 162333700 Hồ Khánh Chung K16QTH2 K16E35

12 162333703 Nguyễn Tiến Đạt K16QTH2 K16E35

13 162333707 Lê Văn Đoan K16QTH3 K16E35

14 162333714 Nguyễn Văn Hải K16QTH2 K16E35

15 162333722 Võ Thái Hoàn K16QTH3 K16E35

16 162333724 Nguyễn Đình Hùng K16QTH2 K16E35

17 162333725 Nguyễn Văn Hưng K16QTH3 K16E35

18 162333737 Đặng Thị Khánh Linh K16QTH2 K16E35

19 162333738 Phạm Ngọc Linh K16QTH2 K16E35

20 162333741 Trần Phước Lợi K16QTH3 K16E35

21 162333746 Lê Đặng Miên K16QTH3 K16E35

22 162333748 Phan Văn Minh K16QTH2 K16E35

23 162333754 Nguyễn Thị Ngân K16QTH2 K16E35

24 162333773 Phạm Thị Ái Phương K16QTH3 K16E35

25 162333782 Bùi Quang Sang K16QTH2 K16E35

26 162333787 Phạm Thanh Tâm K16QTH3 K16E35

27 162333802 Hà Phước Duy Thông K16QTH2 K16E35

28 162333804 Nguyễn Điển Thuận K16QTH3 K16E35

29 162333810 Võ Trọng Toàn K16QTH3 K16E35

30 162333813 Phạm Vĩnh An Trâm K16QTH3 K16E35

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

53536

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



610 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 610 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162333815 Đỗ Thị Thu Trang K16QTH2 K16E35

32 162333822 Lê Anh Tuấn K16QTH2 K16E35

33 162333830 Phạm Thanh Vỹ K16QTH2 K16E35

34 162336437 Trương Công Hiệp Hòa K16QTH2 K16E35

35 162336514 Phạm Công Định K16QTH3 K16E35

36 162336713 Nguyễn Phạm Phúc Toàn K16QTH3 K16E35

37 162336840 Đinh Ngọc Sinh K16QTH3 K16E35

38 162337095 Đặng Xuân Long K16QTH2 K16E35

39 162337097 Võ Thị Hồng Nhung K16QTH3 K16E35

40 162337179 Phạm Thị Nhung K16QTH2 K16E35

41 162337181 Nguyễn Thị Lệ Uyên K16QTH3 K16E35

42 111151823 Nguyễn Thành Trung K16QNH1 K16E36

43 152523716 Nguyễn Thị Diệu Hiền K16QNH2 K16E36

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



623 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 623 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152525573 Nguyễn Phan Hoàng K16QNH1 K16E36

2 162163198 Nguyễn Đức Trung K16QNH1 K16E36

3 162333697 Lê Văn Bằng K16QNH2 K16E36

4 162337621 Nguyễn Thị Nga K16QNH1 K16E36

5 162343851 Phạm Thị Ngọc Hoa K16QNH1 K16E36

6 162524114 Lê Hữu Ái K16QNH1 K16E36

7 162524120 Ngô Thị Hoàng Anh K16QNH2 K16E36

8 162524128 Đinh Phan Tiến Anh K16QNH2 K16E36

9 162524142 Trần Văn Chiến K16QNH1 K16E36

10 162524143 Phạm Đình Chức K16QNH2 K16E36

11 162524157 Nguyễn Danh Đức K16QNH2 K16E36

12 162524175 Trần Văn Hải K16QNH2 K16E36

13 162524189 Nguyễn Thị Hồng Hiên K16QNH2 K16E36

14 162524191 Tống Thị Thu Hiền K16QNH1 K16E36

15 162524195 Bùi Công Hiếu K16QNH2 K16E36

16 162524207 Lê Việt Hoài K16QNH1 K16E36

17 162524209 Hồ Huy Hoàng K16QNH1 K16E36

18 162524211 Trần Thị Huệ K16QNH1 K16E36

19 162524215 Hoàng Thị Thiên Hương K16QNH2 K16E36

20 162524228 Mai Nam Khánh K16QNH1 K16E36

21 162524235 Nguyễn Thị Kiều K16QNH2 K16E36

22 162524248 Nguyễn Thị Nhật Linh K16QNH1 K16E36

23 162524257 Đặng Hoàng Long K16QNH1 K16E36

24 162524260 Bùi Đình Luận K16QNH2 K16E36

25 162524273 Trần Hoàng Diệu My K16QNH1 K16E36

26 162524274 Võ Thị Hằng My K16QNH2 K16E36

27 162524283 Trần Thị Thanh Ngân K16QNH2 K16E36

28 162524284 Nguyễn Thành Nghĩa K16QNH1 K16E36

29 162524300 Trần Thị Tuyết Nhi K16QNH2 K16E36

30 162524307 Nguyễn Thị La Nương K16QNH1 K16E36

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



623 Số TC : 2

21 Học kỳ : 4

Thời gian:7h00 - Ngày 19/03/2012 - Phòng: 623 - cơ sở:  K7/25 Quang trung (phòng máy tính) Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: E30->E36)

MÔN :ANH VĂN TRUNG CẤP 1 (ĐỌC VIẾT)* MÃ MÔN:ENG 201

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162524311 Lương Thị Kiều Oanh K16QNH2 K16E36

32 162524315 Nguyễn Văn Phông K16QNH1 K16E36

33 162524316 Đào Phúc K16QNH2 K16E36

34 162524320 Trần Trọng Phước K16QNH1 K16E36

35 162524329 Nguyễn Nhật Quang K16QNH1 K16E36

36 162524334 Hoàng Xuân Quyết K16QNH1 K16E36

37 162524355 Nguyễn Đình Thắng K16QNH1 K16E36

38 162524378 Trần Thị Hoài Thu K16QNH1 K16E36

39 162524389 Nguyễn Thị Hà Như Thủy K16QNH1 K16E36

40 162524476 Ngô Thị Ngọc K16QNH1 K16E36

41 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh K16QNH1 K16E36

42 142522984 Nguyễn Mạnh Tường K16QNH1 K16E36

43 1966 Nguyễn Thành Trung K14QNH6 K16E36

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

61278

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP


